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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN P  

       THÀNH PHỐ H  
 

Bản án số: 87/2021/HSST 

Ngày:  09-11-2021    

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

     

 

NHÂN DANH 
        NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
        TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN P, THÀNH PHỐ H  

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc M   
  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Bà Nguyễn Thị Mỹ L 

2/ Bà Trần Quang C 

 

Thư ký Tòa phiên tòa: Bà Trần Hương G – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân P, thành phố H  

 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân P, thành phố H tham gia phiên 

toà: Bà Nguyễn Thi L  – Kiểm sát viên                                               

Ngày 09  tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân P, xét 

xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 76/2021/HSST ngày 27 tháng 05 năm 2021, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 178/2021/QĐXXST-HS ngày 

25/10/2021 đối với bị cáo:   
  

         Tống Thành T, sinh năm: 1995 tại Thành phố H; Hộ khẩu thường trú: 

83/9 Đường 11, phường Long P, Tp. Thủ Đ(cũ Quận 9), Tp. H; Chỗ ở: như trên; 

Nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tống Thành T và bà Nguyễn Thị 

Ngọc N; Vợ, con: chưa có. 

Tiền án, tiền sự:  không 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.( có mặt) 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

01.Tống Thành T   ( vắng mặt) 

02.Nguyễn Hoàng L( vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: số 453B Song Hành Xa Lộ Hà N, phường Trường T thành 

phố Thủ Đ, Tp. H.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Khoảng tháng 10/2020, Tông Thành T tham gia nhóm những người yêu 

thích rái cá trên mạng xã hội Facebook và quen biết được một đối tượng (chưa 

rõ lai lịch) có bán các cá thể rái cá nên T cho đối tượng này số điện thoại của T 

để kết bạn Zalo. Tên tài khoản Zalo của đối tượng là “Hery N”. Do thấy nhiều 

người trong nhóm có nhu cầu mua cá thể rái cá nên T nảy sinh ý định mua các 
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cá thể rái cá vuốt bé về bán lại cho người khác để kiếm lời và đăng thông tin bán 

cá thể rái cá trên mạng xã hội Facebook. Ngày 18/12/2020 T liên hệ với đối 

tượng “Hery N” mua 03 cá thể rái cá vuốt bé với giá 6.400.000 đồng. Ngày 

19/12/2020 T bán 01 cá thể rái cá vuốt bé cho một người (chưa rõ lai lịch) với 

giá 2.700.000 đồng. Đến ngày 21/12/2020, có một người (chưa rõ lai lịch) sử 

dụng số điện thoại 0879323453 gọi điện thoại cho T hỏi mua 01 cá thể rái cá 

vuốt bé nhưng T bận việc nên đã hẹn sẽ giao một cá thể rái cá vào ngày 

22/12/2020 với giá là 3.000.000 đồng thì người này đồng ý và hẹn địa điểm giao 

hàng tại địa chỉ số 73 Văn C, phường Phú Thọ H, quận Tân P. Đến khoảng 17 

giờ ngày 22/12/2020, T điều khiển xe gắn máy hiệu Honda Vision biển số : 

59X1- 679.79 chở một thùng carton màu vàng bên trong có chứa 01 cá thể rái cá 

vuốt bé đến điểm hẹn như trên để bán nhưng chưa kịp bán thì Công an quận Tân 

P kiểm tra, phát hiện thu giữ. Đồng thời T khai còn cất giữ 01 cá thể rái cá vuốt 

bé tại Cửa hàng xe máy Hùng Thịnh số 453B Song Hành Xa Lộ Hà N, phường 

Trường T thành phố Thủ Đ do Nguyễn Hoàng L làm chủ nên Công an quận Tân 

P tiến hành khám xét thu giữ 01 cá thể rái cá vuốt bé tại cửa hàng này. T khai cá 

này để bán lại cho khách có nhu cầu nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện thu giữ. 

Quá trình tàng trữ cá thể rái cá vuốt bé tại của hàng thì anh T và anh L không 

biết, việc buôn bán cá thể rái cá vuốt bé do một mình T thực hiện.  

Ngoài ra, T còn khai nhận: Khoảng đầu tháng 12/2020, T đặt mua 03 cá thể 

rái cá còn sống từ đối tượng sử dụng tài khoản Zalo tên “Hery N” với giá 

5.200.000 đồng. Sau đó, T rao bán 03 cá thể rái cá này trên mạng xã hội 

Facebook để kiếm lời, T đã bán được 03 cá thể rái cá này cho 02 người (chưa rõ 

lai lịch) với giá 2.500.000 đồng/01 cá thể và nhận tiền trực tiếp từ những người 

này. T đã thu lợi số tiền 2.900.000 đồng từ việc buôn bán cá thể rái cá vuốt bé. 

Tại cơ quan điều tra Tổng Thành T đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên. 

- Tại bản kết luận giám định động vật số 1005/STTNSV ngày 31/12/2020 

của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật kết luận: 

- 02 cá thể động vật (còn sống, được chụp qua 03 bản ảnh có chữ ký của 

đối tượng và dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân P) là loài Rái 

cá vuốt bé có tên khoa học Aonyx cinereus (Aonyx cinerea). Loài Rái cá vuốt bé 

thuộc lớp Thú, bộ Thú ăn thịt, họ Chồn. - Loài Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus 

có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ 

(Ban hành kèm theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ). 

B - Loài Rái cá vuốt bé Áonyx cinereus có tên trong nhóm IB, Danh mục thực 

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Ban hành kèm theo Nghị định 

06/2014/NĐ-CP ngày 22/01/2018 của Chính phủ). 

- Loài Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus có tên trong phụ lục I Danh mục các 

loài động vật, thực vật hoang dã thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế 

các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES (Ban hành kèm Thông báo 

số 296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2013 của Cơ quan quản lý CITES Việt 

Nam, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). 

- Vật chứng thu giữ: 

- 02 cá thể rái cá vuốt bé còn sống, hiện đang được Công ty TNHH MTV 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn chăm sóc nuôi dưỡng, 

- 01 xe gắn máy hiệu Honda Vision, màu xanh dương, biển số 59X1-

079.25 số khung: RLHJF5806EY556584, số máy: JF58E0442330, T sử dụng 

làm phương tiện đi bán rái cá vuốt bé. qua xác minh, xe gắn máy trên do bà 
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Phạm Ngọc T (Thường trú số: 28 Tân Lập 2, Khu phố 3, phường Hiệp P, Thành 

phố Thủ Đ) đứng tên chủ sở hữu. Bà T để xe gắn máy tại cửa hàng Hùng T để 

sửa chữa thì T tự ý sử dụng xe gắn máy làm phương tiện thực hiện hành vi phạm 

tội, bà T không biết. Do đó, Cơ quan điều tra đã trả lại xe gắn máy trên cho bà T 

và bà T không yêu cầu gì khác; 

- 01 điện thoại di động hiệu Huawei Xiaomi Black Shark (RAM 4 Gb), 

màu xanh dương, có số Imei 1: 867907038056956; số Imei 2: 

867907038076962, T sử dụng liên lạc mua bán rái cá. Cơ quan điều tra đang 

nhập kho theo phiếu nhập kho vật chứng số 55/PNK ngày 11/5/2021 Căn cứ vào 

các tình tiết và chứng cứ nêu trên, 

Tại bản cáo trạng số 91/CT-VKS ngày 26 tháng 05 năm 2021, Viện kiểm 

sát nhân dân quận Tân P đã truy tố bị cáo Tống Thành T về tội: "Vi phạm quy 

định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 

244 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017. 
 

Tại phiên Tòa:  

- Sau khi kết thúc phần thủ tục xét hỏi, Đại diện viện kiểm sát nhân dân 

quận Tân P giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, phát biểu ý kiến 

giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời đề nghị 

Hội đồng xét xử: Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 244; điểm s Khoản 1 Điều 51, 

điểm g khoản 1 Điều 52  Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 đề nghị xử 

phạt bị cáo Tống Thành T từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm 06 tháng tù. 

- Bị cáo Tống Thành T thống nhất v ớ i  tội danh và khung hình phạt 

như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân P đã truy tố, không có oan 

sai, không có ý kiến tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
  

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Điều tra viên, Kiểm 

sát viên, khi thực hiện hành vi cũng như ban hành các Quyết định tố tụng đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố 

tụng khác, không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong vụ án này đã 

thực hiện đều hợp pháp.   
 

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, 

người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án và phù hợp 

với các tài liệu chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Qua đó đã có 

đủ cơ sở để xác định: Khoảng 17 giờ ngày 22/12/2020, Tống Thành T đã có 

hành vi buôn bán trái phép 01 cá thể rái cá vuốt bé còn sống thuộc nhóm IB 

Danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định 

64/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ nhằm mục đích kiếm lời tại 

trước số 73 Văn C, phường Phú Thọ H, quận Tân P thì bị bắt giữ cùng tang vật. 
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Hành vi mua bán 2 cá thể trên là làm thay đổi môi trường sống của loài 

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ưu tiên được bảo vệ, dẫn đến sự mất cân đối 

môi trường sống của động vật hoang dã từ đó có nguy cơ bị tuyệt chủng loài 

động vật rái cá vuốt bé.  

 Hành vi của bị cáo Tống Thành T là phạm tội "Vi phạm quy định về bảo 

vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 244 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đó Cáo trạng truy tố bị cáo là 

có cơ sở, đúng pháp luật.  

Qua xác minh chủ thuê bao số điện thoại 0879323453 do bà Nguyễn Bích 

Kim T, thường trú tại 36/4  Âu C, phường 9, quận Tân B đứng tên chủ thuê bao. 

Xác minh tại nơi cư trú trên nhưng bà Thạch đã bỏ đi khỏi địa phương, đi đâu 

không rõ nên chưa làm việc được. Khi nào làm việc được, xác minh bà T có liên 

quan sẽ xử lý sau. 

Đối với anh Tống Thành T và Nguyễn Hoàng L là chủ cửa hàng xe gắn 

máy Hùng T không tham gia mua bán rái cá với T và không biết việc T tàng trữ 

rái cá tại cửa hàng nên không đủ cơ sở để xử lý 

Về nhân thân: 

 Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo Tống 

Thành T, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải có mức án nghiêm khắc tương 

xứng, mới có tác dụng răn đe giáo dục đối với bị cáo và đảm bảo công tác phòng 

ngừa chung trong xã hội. Bị cáo T thực hiện hành vi mua bán 02 lần lần thì bị 

phát hiện là phạm tội nhiều lần theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

 Tuy nhiên cũng xem xét bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, phạm tội 

lần đầu, ăn năn hối cải do đó nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo điểm s 

Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.  

[3] Về trách nhiệm dân sự: không có. 

[4] Vật chứng thu giữ: 

- 02 cá thể rái cá vuốt bé còn sống, hiện đang được Công ty TNHH MTV 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn chăm sóc nuôi dưỡng, Xét nên thả về tự nhiên. 

- 01 xe gắn máy hiệu Honda Vision, màu xanh dương, biển số 59X1-

079.25 số khung: RLHJF5806EY556584, số máy: JF58E0442330, T sử dụng 

làm phương tiện đi bán rái cá vuốt bé. qua xác minh, xe gắn máy trên do bà 

Phạm Ngọc T (Thường trú số: 28 Tân L 2, Khu phố 3, phường Hiệp P, Thành 

phố Thủ Đ) đứng tên chủ sở hữu. Bà T để xe gắn máy tại cửa hàng Hùng T để 

sửa chữa thì T tự ý sử dụng xe gắn máy làm phương tiện thực hiện hành vi phạm 

tội, bà T không biết. Do đó, Cơ quan điều tra đã trả lại xe gắn máy trên cho bà T 

và bà T không yêu cầu gì khác. Tòa không xét thêm.    

- 01 điện thoại di động hiệu Huawei Xiaomi Black Shark (RAM 4 Gb), 

màu xanh dương, có số Imei 1: 867907038056956; số Imei 2: 

867907038076962, T sử dụng liên lạc mua bán rái cá. Xét nên tịch thu sung 

công.  

 - Tông Thành T đã thu lợi số tiền 2.900.000 đồng từ việc buôn bán cá thể 

rái cá vuốt bé. Xét nên buộc bị cáo phải nộp lại tiền thu lợi bất chính để tịch thu 

sung công quỹ nhà nước. 

 [5] Án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.   
 

 

 Vì các lẽ nêu trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
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[1] Tuyên bố bị cáo Tống Thành T phạm tội "Vi phạm quy định về bảo vệ 

động vật nguy cấp, quý hiếm”  
  
 

Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 244; Điểm s Khoản 1 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt 

bị cáo Tống Thành T            năm          tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi 

chấp hành án. 

[2] Áp dụng khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

- Tịch thu sung công 01 điện thoại di động hiệu Huawei Xiaomi Black 

Shark (RAM 4 Gb), màu xanh dương, có số Imei 1: 867907038056956; số Imei 

2: 867907038076962. 

(Theo Phiếu nhập kho vật chứng số 55/PNK  ngày 11 tháng 05 năm 2021 

tại kho vật chứng Công an quận Tân P). 

- Giao cho Chi cục thi hành án có thẩm quyền thực hiện thả 02 cá thể rái cá 

vuốt bé còn sống vào môi trường tự nhiên (hiện đang được Công ty TNHH 

MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn tạm nuôi giữ Theo biên bản bàn giao ngày 

22/12/2020). 

- Buộc bị cáo Tống Thành T phải nộp 2.900.000 (hai triệu chín trăm 

ngàn)đồng tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung công quỹ nhà nước. 

 [3] Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án 

phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội.   

Buộc bị cáo Tống Thành T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm.   

[4] Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án. 

 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

Trần Ngọc Mỹ 
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